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CUỘC THI TÌM HIỂU KINH VU LAN BÁO CHÙA LIÊN TRÌ 

 

1. Kinh Vu Lan Báo Hiếu còn được gọi là kinh gì? 

o A. Báo Ân 

o B. Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân 

o C. Vu Lan Bồn 

o D. Gồm B và C 

2. Vu Lan Bồn nghĩa là gì? 

o A. Giải đảo huyền (cứu treo ngược) 

o B. Cứu độ vong linh 

o C. Giải cứu vong linh 

o D. B và C đều đúng 

3. Kinh Vu Lan Báo Hiếu thuộc hệ phái Phật giáo nào? 

o A. Tiểu Thừa 

o B. Nguyên Thủy 

o C. Đại Thừa 

o D. Kim Cang Thừa 

4. Nhân vật nào là trung tâm của câu chuyện trong Kinh Vu Lan Báo Hiếu? 

o A. Phật Thích Ca 

o B. Tôn giả Mục Kiền Liên 

o C. Tôn giả Xá Lợi Phất 

o D. Bồ tát Địa Tạng 

5. Nguyên nhân nào Phật nói Kinh Vu Lan Báo Hiếu? 

o A. Do Tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh Phật cứu độ vong linh mẹ ngài 

o B. Do Đức Phật muốn dạy các đệ tử báo hiếu cha mẹ 

o C. Do Tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh cầu 

o D. Tất cả đều đúng 

6. Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của ai? 

o A. Phật A Di Đà 

o B. Phật Thích Ca Mâu Ni 

o C. Phật Dược Sư 

o D. Phật Tỳ Lô Giá Na 

7. Tôn giả Mục Kiền Liên nổi tiếng nhất về điều gì? 

o A. Trí tuệ 

o B. Hùng biện 

o C. Thần thông 

o D. Giới luật 

8. Sau khi chứng đắc thần thông, Tôn giả Mục Kiền Liên đã thấy mẹ mình ở 

cảnh giới nào? 

o A. Cõi trời 

o B. Cõi người 



o C. Cõi ngạ quỷ 

o D. Cõi súc sinh 

9. Tôn giả Mục Kiền Liên đã chứng quả vị gì? 

o A. Quả A La Hán 

o B. Quả Vô Sanh 

o C. Quả Bích Chi Phật 

o D. A và B đều đúng 

10.  Vì sao mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên phải chịu khổ ở cõi ngạ quỷ? 

o A. Sát sinh quá nhiều 

o B. Không tin Tam Bảo 

o C. Lúc sống tạo nhiều nghiệp ác, tham lam bỏn sẻn 

o D. Phỉ báng Phật pháp 

11.  Tôn giả Mục Kiền Liên đã làm gì khi thấy mẹ mình chịu khổ? 

o A. Mặc kệ vì cho rằng đó là nghiệp 

o B. Cầu xin chư thiên giúp đỡ 

o C. Đem cơm dâng mẹ 

o D. Ngồi thiền cầu nguyện 

12.  Điều gì đã xảy ra khi Tôn giả Mục Kiền Liên dâng cơm cho mẹ? 

o A. Mẹ ông ăn rất ngon miệng 

o B. Thức ăn biến thành thuốc 

o C. Cơm hóa thành lửa 

o D. Thức ăn biến mất 

13.  Tôn giả Mục Kiền Liên đã tìm đến ai để xin giúp đỡ mẹ? 

o A. Các vị thần 

o B. Các đạo sĩ 

o C. Phật Thích Ca Mâu Ni 

o D. Không ai cả 

14.  Phật Thích Ca đã dạy Tôn giả Mục Kiền Liên phương pháp gì để cứu 

mẹ? 

o A. Tự mình tu luyện thêm 

o B. Cúng dường cho quỷ đói 

o C. Sắm sửa lễ cúng dường Tam Bảo và chư Tăng vào ngày rằm tháng 7 

o D. Đốt vàng mã 

15.  Ngày rằm tháng bảy còn gọi là ngày gì? 

o A. Ngày báo hiếu 

o B. Lễ Vu lan 

o C. Tự tứ 

o D. Lễ Phật thành đạo 

16.  Tại sao phải cúng dường chư Tăng vào ngày rằm tháng bảy? 

o A. Vì chư Tăng cần thức ăn 

o B. Vì chư Tăng có nhiều phép thuật 

o C. Vì ngày này chư Tăng mãn hạ, có giới đức thanh tịnh và oai lực lớn 

o D. Vì Phật dạy như vậy 



17.  Cúng dường chư Tăng vào ngày rằm tháng bảy sẽ giúp ích gì cho người 

đã khuất? 

o A. Được đầu thai làm người giàu có 

o B. Được lên thiên giới 

o C. Giúp tiêu trừ nghiệp chướng, vãng sanh về cảnh giới an lành 

o D. Được tai qua nạn khỏi 

18.  Ngoài việc cúng dường, Phật còn dạy Tôn giả Mục Kiền Liên điều gì 

nữa? 

o A. Phải ăn chay trường 

o B. Phải xây nhiều chùa 

o C. Phải có lòng hiếu thảo và thực hành hạnh hiếu 

o D. Phải đi khất thực 

19.  Ý nghĩa chính của lễ Vu Lan là gì? 

o A. Cúng cô hồn 

o B. Giải trừ tai ách 

o C. Báo hiếu cha mẹ 

o D. Cầu siêu cho người chết 

20.  Lễ Vu Lan thường được tổ chức vào tháng nào âm lịch? 

o A. Tháng sáu 

o B. Tháng bảy 

o C. Tháng tám 

o D. Tháng chín 

21.  Hành động nào thể hiện lòng báo hiếu đối với cha mẹ khi còn sống? 

o A. Chỉ lo làm giàu 

o B. Vâng lời cha mẹ 

o C. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ 

o D. Gửi tiền về cho cha mẹ 

22.  Hành động nào thể hiện lòng báo hiếu đối với cha mẹ đã qua đời? 

o A. Tổ chức đám ma thật lớn 

o B. Xây mộ thật to 

o C. Làm việc thiện, tu tâm dưỡng tính, hồi hướng công đức cho cha mẹ 

o D. Đốt nhiều vàng mã 

23.  Chứng đắc thần thông có thể giúp ông bà cha mẹ siêu thoát được không? 

o A. Có thể 

o B. Không thể 

o C. Cũng có thể, cũng không thể 

o D. Tất cả đều đúng 

24.  Theo Kinh Vu Lan, lòng hiếu thảo có tầm quan trọng như thế nào? 

o A. Giúp cha mẹ sống thọ và hạnh phúc hơn 

o B. Tô bồi phẩm hạnh 

o C. Thêm lớn tình thương 

o D. Tất cả đều đúng  

25.  Trong Kinh Vu Lan, việc cúng dường Tam Bảo mang ý nghĩa gì? 

o A. Làm đẹp cảnh chùa 



o B. Phô trương thanh thế 

o C. Tích lũy công đức, hồi hướng cho người thân 

o D. Góp phần an sinh xã hội 

26.  Tam Bảo là gì? 

o A. Vàng, bạc, đá quý 

o B. Giới, định, tuệ 

o C. Phật, Pháp, Tăng 

o D. Thân, khẩu, ý 

27.  Trong Kinh Vu Lan, việc trai tăng (cúng dường cho chư Tăng) có ý 

nghĩa gì? 

o A. Giúp chư Tăng có thức ăn 

o B. Thể hiện sự giàu có 

o C. Tạo phước báu, hồi hướng cho người thân 

o D. Cầu nguyện sống lâu 

28.  Kinh Vu Lan Báo Hiếu nhấn mạnh đến việc gì trong đời sống hàng 

ngày? 

o A. Cầu cho cha mẹ sống lâu 

o B. Thương yêu cha mẹ hơn 

o C. Thực hành lời Phật dạy về hạnh hiếu 

o D. Cúng dường Tam Bảo 

29.  Theo Kinh Vu Lan, người con hiếu thảo cần tránh điều gì? 

o A. Làm cho cha mẹ phiền lòng 

o B. Kết bạn xấu ác 

o C. Tạo nghiệp bất hiếu 

o D. Bỏn xẻn với cha mẹ 

30.  Kinh Vu Lan Báo Hiếu có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

o A. Con cái bới ngỗ nghịch 

o B. Chỉ dành cho Phật tử 

o C. Góp phần xây dựng đạo đức, gia đình hạnh phúc 

o D. Tôn trọng người già 

31.  Người mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên tên là gì? 

o A. Diệu Âm 

o B. Thanh Đề 

o C. Kim Liên 

o D. Ma Đăng Già 

32.  Theo Kinh Vu Lan, nghiệp chướng là gì? 

o A. Số phận 

o B. Vận may 

o C. Những hành động xấu ác đã gây ra 

o D. Sự trừng phạt của thần linh 

33.  Theo Kinh Vu Lan, ai có thể cứu giúp người đã khuất? 

o A. Chỉ có đức Phật 

o B. Chỉ có Bồ tát 

o C. Bản thân mỗi người thông qua việc tu tập và làm việc thiện 



o D. Sức chú nguyện và năng lực tu tập thanh tịnh của chư Tăng 

34.  Kinh Vu Lan Báo Hiếu đề cao phẩm chất nào của người con? 

o A. Tài giỏi 

o B. Siêng năng 

o C. Hiếu thảo 

o D. Thông minh 

35.  Theo Kinh Vu Lan, khi cúng dường chư Tăng phải bày biện bao nhiêu 

món ăn? 

o A. 10 món 

o B. 20 món 

o C. 50 món 

o D. 100 món 

36.  Tam đồ là gì? 

o A. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh 

o B. Địa ngục, súc sanh, A Tu La 

o C. Hỏa đồ, đao đồ, huyết đồ 

o D. A và C đều đúng 

37.  Theo Kinh Vu lan, ai mới có thể báo hiếu cho cha mẹ được? 

o A. Chỉ có Phật tử 

o B. Người giàu có 

o C. Người có lòng hiếu thảo 

o D. Tất cả mọi người, mọi tầng lớp xã hội 

38.  Theo Kinh Vu Lan Báo Hiếu khi Phật và đại chúng đi du hành gặp đống 

xương bên đường, Phật đã làm gì? 

o A. Dừng lại quán tưởng 

o B. Tiếp tục đi về phía trước 

o C. Lạy ba lạy rồi rơi nước mắt 

o D. Đứng lại khóc lớn 

39.  Tại sao Đức Phật lại lạy đống xương khô? 

o A. Vì trong đó có xương người thân ngài 

o B. Vì trong đó xương các bậc vua chúa 

o C. Vì trong đó có xương ông bà cha mẹ tổ tiên ngài 

o D. Vì thể hiện sự tôn kính người đã khuất 

40.  Theo Kinh, Đức Phật dạy chúng ta phân biệt xương nam nữ thế nào? 

o A. Đàn ông xương đen, đàn bà xương trắng 

o B. Đàn ông xương trắng, đàn bà xương đen 

o C. Đàn ông xương nặng, đàn bà xương nhẹ 

o D. Đàn ông xương trắng nặng, đàn bà xương đen nhẹ 

41.  Theo Kinh Vu Lan, Đức Phật dạy cha mẹ có bao nhiêu ân đức? 

o A. Có 05 ân đức 

o B. Có 08 ân đức 

o C. Có 10 ân đức 

o D. Có 12 ân đức 

42.  Tại sao con cái không biết báo hiếu cho cha mẹ? 



o A. Vì không biết công ơn lớn lao của cha mẹ  

o B. Vì không thương cha mẹ 

o C. Vì ham chơi và ích kỷ 

o D. Tất cả điều trên 

43.  Trong các ân đức của mẹ, ân thứ năm nói về điều gì? 

o A. Ân thâm ân nuôi dưỡng 

o B. Ân ăn đắng nuốt cay 

o C. Ân ướt mẹ nằm, ráo phần con 

o D. Tất cả sai 

44.  Tội bất hiếu có quả báo như thế nào? 

o A. Nặng thì đọa địa ngục, nhẹ thì đời sau nghèo cùng khốn khổ 

o B. Đọa vào ngạ quỷ 

o C. Đọa vào loài súc sanh 

o D. Sanh lại làm người ác độc 

45.  Ngũ vô gián tội là gì? 

o A. Làm thân Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa 

hợp Tăng 

o B. Giết cha, giết mẹ, giết thánh Tăng, giết nhiều người, phá hòa hợp 

Tăng 

o C. Làm thân Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết người thân, giết 

thánh Tăng 

o D. Tất cả đều sai 

46.  Quả báo tội ngũ nghịch đọa xuống địa ngục nào? 

o A. Địa ngục băng giá 

o B. Địa ngục núi đao 

o C. Địa ngục rừng kiếm 

o D. Địa ngục A Tỳ 

47.  Khi tôn giả Mục Kiền Liên làm pháp sự siêu độ cho mẹ xong, mẹ ngài 

được sanh về cảnh giới nào? 

o A. Sanh về cõi trời 

o B. Sanh về cõi người 

o C. Sanh về cõi Phật 

o D. Sanh về cõi Niết-bàn 

48.  Tôn giả Mục Kiền Liên có phải là hóa thân của Bồ tát Địa Tạng không? 

o A. Không phải 

o B. Chính xác là vậy 

o C. Hai người là một 

o D. Tất cả đều sai 

49.  Tại sao ngày Tự tứ còn gọi là ngày Phật hoan hỷ? 

o A. Vì ngày đó chư Tăng tập trung đông đảo 

o B. Vì ngày đó chư Tăng trải qua ba tháng an cư, đạo hạnh tăng trưởng 

o C. Vì ngày đó Phật tử phát tâm cúng dường 

o D. Vì ngày đó các vong linh được thoát chốn u đồ 

50.  Tuổi đạo của chư Tăng được tính thế nào? 



o A. Tính theo từng năm  

o B. Tính theo từng tháng 

o C. Tính theo ba tháng an cư 

o D. Tính theo thời gian Bố tát 

51.  Tại sao gọi là Vu lan thắng hội? 

o A. Vì là pháp hội có nhiều ý nghĩa đặc biệt 

o B. Vì có thể cứu độ ông bà cha mẹ thoát chốn u đồ 

o C. Vì Tăng già hòa hợp thanh tịnh 

o D. Tất cả đều đúng 

52.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có giới hạn về thời gian không? 

o A. Không, cần báo hiếu cả khi cha mẹ còn sống và đã qua đời 

o B. Chỉ cần báo hiếu khi cha mẹ còn sống 

o C. Chỉ cần báo hiếu khi cha mẹ đã qua đời 

o D. Tất cả đều sai 

53.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có giới hạn về vật chất không? 

o A. Có, cần phải có nhiều tiền 

o B. Có, cần phải có nhiều đồ cúng 

o C. Không, quan trọng là tấm lòng thành kính 

o D. Không cần gì cả 

54.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có phân biệt giàu nghèo không? 

o A. Có, người giàu báo hiếu dễ hơn 

o B. Có, người nghèo không thể báo hiếu 

o C. Không, ai cũng có thể báo hiếu bằng tấm lòng và hành động 

o D. Chỉ có người tu hành mới báo hiếu được 

55.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có phân biệt tôn giáo không? 

o A. Có, chỉ Phật tử mới cần báo hiếu 

o B. Có, chỉ người theo đạo mới cần báo hiếu 

o C. Không, ai cũng cần báo hiếu 

o D. Không ai cần báo hiếu 

56.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có phân biệt giới tính không? 

o A. Có, chỉ con trai mới cần báo hiếu 

o B. Có, chỉ con gái mới cần báo hiếu 

o C. Không, cả con trai và con gái đều cần báo hiếu 

o D. Không ai cần báo hiếu 

57.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có phân biệt tuổi tác không? 

o A. Có, chỉ người lớn mới cần báo hiếu 

o B. Có, chỉ người già mới cần báo hiếu 

o C. Không, ai cũng cần báo hiếu từ khi còn nhỏ 

o D. Tất cả đều sai 

58.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có phân biệt địa vị xã hội không? 

o A. Có, chỉ người có địa vị mới cần báo hiếu 

o B. Có, chỉ người không có địa vị mới cần báo hiếu 

o C. Không, ai cũng cần báo hiếu 

o D. Trừ người bệnh tâm thần 



59.  Lễ Vu lan ngày nay thường có tiết mục bông hồng cài áo. Ai là tác giả 

của tác phẩm bông hồng cài áo? 

o A. Hòa thượng Thiện Hoa 

o B. Hòa thượng Thanh Từ 

o C. Hòa thượng Thiên Ân 

o D. Hòa thượng Nhất Hạnh 

60.  Tác phẩm Bông hồng cài áo đươc viết vào năm nào? Ở đâu? 

o A. Năm 1961, tại chùa Ấn Quang 

o B. Năm 1962, tại chùa Xá Lợi  

o C. Năm 1963, tại chùa Từ Hiếu 

o D. Năm 1964, tại chùa Từ Đàm 

61.  Chùa nào tại Việt Nam làm lễ cài hoa hồng đầu tiên? 

o A. Chùa Từ Hiếu 

o B. Chùa Việt Nam Quốc Tự 

o C. Chùa Xá Lợi 

o D. Chùa Từ Đàm 

62.  Hàng Thanh văn có mấy quả vị? 

o A. Có 02 quả vị 

o B. Có 03 quả vị 

o C. Có 04 quả vị 

o D. Có 05 quả vị 

63.  Bồ tát có bao nhiêu địa vị? 

o A. Có 48 địa vị 

o B. Có 52 địa vị 

o C. Có 50 địa vị 

o D. Có 51 địa vị 

64.  Đức Phật có mấy hạng đệ tử xuất gia và tại gia? 

o A. Có 4 hạng 

o B. Có 5 hạng 

o C. Có 7 hạng 

o D. A và C đều đúng 

65.  Thánh Tăng là những hạng người nào? 

o A. Chứng quả Tu Đà Hoàn trở lên 

o B. Chứng quả Tư Đà Hàm trở lên 

o C. Chứng quả A Na Hàm trở lên 

o D. Chứng quả A La Hán 

66.  An cư kiết hạ (Theo Phật giáo Bắc tông) là khoảng thời gian nào? 

o A. Từ rằm tháng ba đến rằm tháng bảy 

o B. Từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy 

o C. Từ rằm tháng năm đến rằm tháng bảy 

o D. Từ rằm tháng sáu đến rằm tháng chín 

67.  Theo giáo lý nhà Phật, chúng sanh luân hồi qua mấy cõi? 

o A. Qua 4 cõi 

o B. Qua 5 cõi 



o C. Qua 6 cõi 

o D. Qua 10 cõi 

68.  Theo Kinh Vu Lan Báo Hiếu diễn tả trạng thái lúc mẹ sanh con như thế 

nào? 

o A. Rất hiểm nguy khó nhọc 

o B. Rất nhẹ nhàng thoải mái 

o C. Tùy theo thể trạng mỗi người 

o D. Tùy theo không gian sinh sản 

69.  Theo Kinh Vu Lan, so sánh công ơn dưỡng dục của cha mẹ như thế nào? 

o A. Như núi Thái Sơn 

o B. Như nước trong nguồn 

o C. Sánh bằng non biển 

o D. Như đại dương mênh mông 

70.  Theo Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Phạm thinh của đức Phật có mấy món? 

o A. Có 5 món 

o B. Có 6 món 

o C. Có 8 món 

o D. Tất cả đều sai 

71.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có phân biệt nam nữ không? 

o A. Không, nam hay nữ đều bổn phận báo hiếu 

o B. Có, người nam báo hiếu là chính 

o C. Tùy theo hoàn cảnh điều kiện mỗi người 

o D. Ai phát tâm thì người đó báo hiếu 

72.  Kinh có nói đến núi Tu Di, vậy Tu Di có nghĩa là gì? 

o A. Có nghĩa là thái sơn 

o B. Có nghĩa là rất cao 

o C. Có nghĩa là diệu cao 

o D. Có nghĩa là vô cùng cao lớn 

73.  Theo Kinh Vu Lan, chúng ta có thể báo hiếu hết công ơn cha mẹ không? 

o A. Chỉ được một phần nào 

o B. Chỉ được một nửa 

o C. Có thể báo hiếu hết 

o D. Không thể báo hiếu hết 

74.  Cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà có bao nhiêu phẩm? 

o A. Có 3 phẩm 

o B. Có 6 phẩm 

o C. Có 9 phẩm 

o D. Có 12 phẩm 

75.  Theo giáo lý nhà Phật, cõi Dục giới có báo nhiêu tầng trời? 

o A. Có 2 tầng trời 

o B. Có 6 tầng trời 

o C. Có 9 tầng trời 

o D. Tất cả đều sai 

76.  Kinh Vu Lan Báo Hiếu có thể tụng niệm khi nào? 



o A. Vào dịp tháng bảy mỗi năm 

o B. Vào dịp cầu siêu cho người thân 

o C. Vào dịp ba tháng an cư kiết hạ 

o D. Lúc nào cũng cò thể tụng niệm 

77.  Pháp hội Vu Lan tổ chức ở nơi nào thì đúng pháp? 

o A. Tổ chức trong các tự viện (chùa) 

o B. Tổ chức tại tư gia 

o C. Tổ chức tại nơi công cộng  

o D. Tất cả đều đúng 

78.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có phân biệt việc cha mẹ có giàu có hay 

không? 

o A. Có, chỉ khi cha mẹ giàu có mới cần báo hiếu 

o B. Có, chỉ khi cha mẹ không giàu có mới cần báo hiếu 

o C. Không, vẫn cần báo hiếu dù cha mẹ giàu có hay không 

o D. Không cần báo hiếu 

79.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có ý nghĩa gì đối với người thực hiện? 

o A. Chỉ là nghĩa vụ 

o B. Chỉ là trách nhiệm 

o C. Giúp tăng trưởng lòng từ bi, trí tuệ và công đức 

o D. Chỉ là việc làm theo phong tục 

80.  Theo Kinh Vu Lan, việc báo hiếu có ý nghĩa gì đối với gia đình? 

o A. Giúp mọi người hướng thiện 

o B. Anh chị em thuận hòa 

o C. Góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận 

o D. Xây dựng gia đình văn hóa 

 


